Biểu mẫu THCS-01
PHÒNG GD & ĐT VĂN GIANG
TRƯỜNG THCS THẮNG LỢI
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về cơ sở vật chất, năm học 2021 - 2022

I. Điểm trường

	TT
	Địa chỉ
	Diện tích điểm trường
	Diện tích sân chơi

	Điểm trường 1
	Xã Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên
	7600m2


	2000m2

	Điểm trường 2
	
	
	

	 Cộng tổng diện tích toàn trường
	7600m2
	

	 Diện tích toàn trường tính bình quân/01học sinh: 15,5m2


II. Phòng học

1. Điểm trường 1

	TT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Bình quân (m2)/01hs

	1
	 Phòng học kiên cố
	12
	648
	1,3

	2
	 Phòng học bán kiên cố
	0
	
	

	3
	 Phòng học tạm
	0
	
	

	4
	 Phòng học nhờ
	0
	
	


II. Phòng chức năng

	TT
	Tên phòng
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Ghi chú

	1
	 Phòng truyền thống
	01
	20
	

	2
	 Phòng Hội đồng
	01
	80
	

	3
	 Phòng tổ chuyên môn
	02
	30
	

	4
	 Phòng Ban giám hiệu
	02
	45
	

	5
	 Phòng Công đoàn 
	01
	15
	

	6
	 Phòng Đoàn, Đội
	01
	15
	

	7
	 Phòng thư viện
	01
	90
	

	8
	 Phòng đồ dùng, thiết bị
	01
	20
	

	9
	 Phòng học Tin học
	01
	65
	

	10
	 Phòng học Ngoại ngữ
	01
	65
	

	11
	 Phòng học bộ môn khác
	03
	195
	

	12
	 Phòng giáo dục nghệ thuật
	01
	65
	

	13
	 Phòng tư vấn tâm lý học sinh
	01
	20
	

	14
	 Phòng vệ sinh
	4
	95
	

	15
	 Phòng đa chức năng
	 
	 
	

	16
	 Nhà bếp 
	
	
	

	17
	 Nhà ăn 
	
	
	

	19
	Phòng chức năng khác …
	
	
	

	
	 …v.v..
	
	
	


IV. Đồ dùng, thiết bị dạy học

	TT
	Khối lớp
	Danh mục đồ dùng, thiết bị dạy học hiện có
	Số lượng (bộ)
	So với yêu cầu tối thiểu đủ (thiếu)/bộ

	1
	Khối lớp 6
	
	35
	

	2
	Khối lớp 7
	
	35

	3
	Khối lớp 8
	
	35
	

	4
	Khối lớp 9
	
	35
	


V. Thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ làm việc và học tập 
	TT
	Danh mục thiết bị hiện có
	Số lượng
	So với yêu cầu tối thiểu đủ (thiếu)

	1
	 Máy vi tính
	24
	

	2
	Ti vi
	03
	

	3
	 Đài cát xét
	03
	 

	4
	Đầu Video/đầu đĩa
	01
	

	5
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	01
	

	6
	Thiết bị khác...
	
	


VI. Nhà vệ sinh

1. Điểm trường 1

	Danh mục

 nhà vệ sinh
	Số lượng
	Diện tích
	Diện tích bình quân/giáo viên/học sinh
	Ghi 

chú

	Dùng cho giáo viên
	03
	60
	2,1
	

	Dùng cho học sinh
	01
	35
	0.071
	

	Đạt chuẩn vệ sinh theo quy định
	03
	60
	
	

	Chưa đạt chuẩn vệ sinh theo quy định
	01
	35
	
	


VII. Cơ cở vật chất, trang thiết bị khác

	 TT
	 Tên điểm trường
	Danh mục CSVC, trang thiết bị
	Có
	Không

	1
	Điểm trường 1
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	x
	 

	
	
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	x
	 

	
	
	Kết nối internet
	x
	 

	
	
	Trang thông tin điện tử (website)
	x
	 

	
	
	Tường rào xây
	x
	 

	
	
	 ..v.v…
	
	 

	2
	Điểm trường 2
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	
	

	
	
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	
	

	
	
	Kết nối internet
	
	

	
	
	Trang thông tin điện tử (website) 
	
	

	
	
	Tường rào xây
	
	

	
	
	 .v.v.
	
	


	 
	Thắng Lợi, ngày 15 tháng 9 năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


 
 
Biểu mẫu THCS-02
 PHÒNG GD & ĐT VĂN GIANG
TRƯỜNG THCS THẮNG LỢI
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, năm học 2021-2022

	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới TC
	Hạng I
	Hạng II
	Hạng III
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Kém

	I
	 Cán bộ quản lý
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	1
	1
	2
	
	 
	 

	1
	 Hiệu trưởng
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	 
	 

	2
	 Phó hiệu  trưởng
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	 
	 

	II
	 Giáo viên
	23
	
	
	14
	9
	
	
	
	8
	13
	6
	17
	 
	 

	1
	 Toán
	5
	
	
	3
	2
	
	
	
	1
	3
	3
	2
	 
	 

	2
	 Lý
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	 
	 

	3
	 Hóa
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	 
	 

	4
	 Sinh
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	 
	 

	5
	 KTCN
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	 
	 

	6
	 KTNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	7
	 Tin học
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	 
	 

	8
	 Thể dục
	2
	
	
	1
	1
	
	
	
	1
	1
	
	2
	 
	 

	9
	 Văn
	4
	
	
	4
	
	
	
	
	3
	1
	2
	2
	 
	 

	10
	 Sử
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	 
	 

	11
	 Địa
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	 
	 

	12
	 GDCD
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	 
	 

	13
	 Ngoại ngữ
	2
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	2
	 
	 

	14
	Mỹ Thuật
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	

	15
	Âm Nhạc
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	1
	
	

	III
	Nhân viên
	3
	
	
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	 
	 

	1
	 Văn thư
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	 
	 

	2
	 Kế toán
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	 
	 

	3
	Thủ quỹ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 Y tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 Thư viện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	 Thiết bị, thí nghiệm
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	7
	 Nhân viên  khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	..v.v..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	 Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 
	Thắng Lợi, ngày 15 tháng 9 năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


Biểu mẫu THCS-03
 PHÒNG GD & ĐT VĂN GIANG
TRƯỜNG THCS THẮNG LỢI
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục, năm học 2021 - 2022

	TT
	Nội dung
	Chia theo khối lớp

	
	
	Lớp 6
	Lớp 7
	Lớp 8
	Lớp 9

	1
	 Chương trình giáo dục nhà trường thực hiện
	100% học sinh được học đầy đủ các môn học theo nội dung và chương trình của Bộ GD&ĐT quy định

100% học sinh khối 9 được học môn hướng nghiệp

	2
	 Các hoạt động hỗ trợ học  tập, sinh hoạt đối với học sinh của nhà trường
	 Hoạt động ngoại khóa:Theo các ngày lễ lớn và sự chỉ đạo của cấp trên

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: 2 tiết/ tháng

Phụ đạo học sinh yếu, kém.
Bồi dưỡng học sinh giỏi. 

	3
	Yêu cầu về phối hợp giữa  nhà trường và gia đình. 
	 Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Duy trì thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với  PHHS, hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp

	4
	Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
	  Học tập nghiêm túc, đi học đầy đủ, chuyên cần học và làm bài 
 

	5
	 Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được
	 
	 
	 
	 

	
	 - Về năng lưc
	Đạt 95%

	
	 - Về phẩm chất
	Đạt 99%

	
	 - Về học tập
	Đạt 91%

	
	- Về sức khỏe
	Đạt 100%

	6
	 Khả năng học tập tiếp tục của học sinh
	99% lên lớp 
	98% lên lớp 
	98% lên lớp 
	H/S khối 9 tốt nghiệp 100% và học tiếp chương trình THPT


 

	 
	Thắng Lợi, ngày 15 tháng 9 năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


 

Biểu mẫu THCS-04
 PHÒNG GD & ĐT VĂN GIANG
TRƯỜNG THCS THẮNG LỢI
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về chất lượng giáo dục thực tế, năm học 2020 - 2021

	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	 Lớp 6
	Lớp 7
	Lớp 8
	Lớp 9

	I
	Số HS chia theo kết quả học tập
	481
	130
	125
	116
	110

	1
	Hoàn thành tốt
	96
	23
	33
	31
	9

	2
	Hoàn thành
	383
	107
	92
	85
	99

	3
	Chưa hoàn thành
	2
	0
	0
	0
	2

	II
	Số HS chia theo phẩm chất
	481
	130
	125
	116
	110

	1
	Tốt
	431
	119
	118
	105
	89

	2
	Đạt
	46
	11
	7
	11
	17

	3
	Cần cố gắng
	4
	0
	0
	0
	4

	III
	Số HS chia theo năng lực
	481
	130
	125
	116
	110

	1
	Tốt
	298
	70
	86
	93
	49

	2
	Đạt
	181
	60
	39
	23
	59

	3
	Cần cố gắng
	2
	0
	0
	0
	2

	III
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	
	
	
	
	

	1
	Lên lớp thẳng
(tỷ lệ so với tổng số)
	481
	130
	125
	116
	110

	
	 - Học sinh giỏi

 (tỷ lệ so với tổng số)
	109
	33
	33
	31
	12

	
	 - Học sinh khá

 (tỷ lệ so với tổng số)
	192
	37
	41
	52
	62

	2
	  Thi lại
(tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Ở lại lớp
 (tỷ lệ so với tổng số)
	3
	0
	1
	0
	2

	4
	 Chuyển trường (đến, đi)

 (tỷ lệ so với tổng số)
	4
	1
	1
	1
	1

	5
	 Bị đuổi học

 (tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	 Tự bỏ học

(tỷ lệ so với tổng số)
	1
	0
	1
	0
	0

	IV
	 Số học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi
	
	
	
	
	

	1
	 Cấp huyện
	
	
	
	
	

	2
	 Cấp tỉnh
	
	
	
	
	

	V
	 Số học sinh dự xét tốt nghiệp
	
	
	
	
	110

	VI
	 Số học sinh được công nhận tốt nghiệp
	
	
	
	
	108

	1
	 Loại giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	12

	2
	 Loại khá
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	62

	3
	 Loại trung bình
 (tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	34

	VII 
	 Số thí sinh thi đỗ vào học tại các   trường THPT công lập
	
	
	
	
	

	
	 Số lượng

(tỷ lệ so với tổng số dự thi)
	
	
	
	
	

	VIII
	 Số học sinh nam, nữ
	
	
	
	
	110

	1
	 Số lượng nam
 (tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	59

	2
	 Số lượng nữ
 (tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	51


 

	 
	Thắng Lợi, ngày 15 tháng 9 năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)


 

PHÒNG GD & ĐT VĂN GIANG
TRƯỜNG THCS THẮNG LỢI
THÔNG BÁO

Công khai danh sách học sinh đăng ký xét tuyển (dự thi tuyển sinh)

 năm học 2021 - 2022
	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Quê quán
	Học sinh trường trung học

	1
	Nguyễn Hoàng Đức Trung
	22/11/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	2
	Nguyễn Văn Thành
	10/12/2005
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	3
	Hoàng Minh Ngân
	07/01/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	4
	Nguyễn Thị Thúy Ngàn
	16/06/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	5
	Trần Thị Thùy Dương
	12/10/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	6
	Nguyễn Văn Chương
	22/11/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	7
	Đào Đức Ngọc
	13/12/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	8
	Cao Ngọc Khánh
	02/09/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	9
	Nguyễn Linh Chi
	02/05/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	10
	Bùi Việt Anh
	27/04/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	11
	Nguyễn Thùy Linh
	04/07/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	12
	Triệu Tuấn Kiệt
	29/12/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	13
	Cao Thị Xuân
	06/02/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	14
	Trần Thị Nga
	18/05/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	15
	Nguyễn Quang Nhật
	11/04/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	16
	Nguyễn Trọng Tài
	09/04/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	17
	Nguyễn Thị Thu Nguyệt
	24/09/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	18
	Nguyễn Anh Tuấn
	16/06/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	19
	Trần Anh Quân
	30/09/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	20
	Nguyễn Thị Phương Anh
	03/02/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	21
	Nguyễn Tiến Hưng
	08/04/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	22
	Triệu Thị Ánh Tuyết
	15/11/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	23
	Nguyễn Trọng Tấn
	11/11/2005
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	24
	Nguyễn Thị Thùy Vân
	16/09/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	25
	Cao Nguyễn Vân Khánh
	02/12/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	26
	Vũ Đình Tùng
	24/04/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	27
	Bùi Uyển Nhi
	25/12/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	28
	Cao Đức Tuấn
	16/02/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	29
	Hoàng Duy Khánh
	14/11/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	30
	Triệu Quang Khải
	28/03/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	31
	Nguyễn Thị Trà My
	08/10/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	32
	Trần Hồng Minh
	23/04/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	33
	Bùi Thị Duyên
	21/12/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	34
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	24/01/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	35
	Nguyễn Văn Tiến
	03/05/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	36
	Thiều Hữu Thọ
	01/07/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	37
	Trần Thị Thu
	12/08/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	38
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp
	29/05/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	39
	Nguyễn Phúc Thuần
	28/12/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	40
	Nguyễn Quỳnh Như
	01/04/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	41
	Thiều Thị Chúc
	01/10/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	42
	Triệu Tuấn Hùng
	25/07/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	43
	Cao Thị Quỳnh Hương
	08/10/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	44
	Nguyễn Văn Tài
	23/10/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	45
	Cao Thị Liên
	20/10/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	46
	Nguyễn Hồng Phong
	22/11/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	47
	Bùi Thị Khánh Hòa
	09/12/2005
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	48
	Nguyễn Minh Hiếu
	12/05/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	49
	Trần Thị Ngọc Ánh
	17/01/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	50
	Nguyễn Bình Minh
	12/01/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	51
	Cao Thị Phương Anh
	09/04/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	52
	Vũ Hoàng Đức
	15/05/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	53
	Nguyễn Văn Dương
	20/08/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	54
	Nguyễn Huy Hiệu
	01/02/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	55
	Nguyễn Ngọc Thắng
	01/05/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	56
	Bùi Thị Hồng Thắm
	24/07/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	57
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	24/05/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	58
	Trần Phú Đông
	08/01/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	59
	Vũ Thành Đạt
	26/06/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	60
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	26/09/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	61
	Nguyễn Văn Thiện
	28/12/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	62
	Nguyễn Trọng Trường
	31/03/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	63
	Nguyễn Văn Phúc
	15/06/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	64
	Nguyễn Quốc Huy
	13/03/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	65
	Cao Gia Huy
	09/05/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	66
	Nguyễn Văn Ngọc
	22/01/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	67
	Nguyễn Thị Trà My
	08/01/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	68
	Nguyễn Thị Thoa
	31/03/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	69
	Vũ Thị Thùy Trâm
	27/02/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	70
	Trần Duy Anh
	30/07/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	71
	Đặng Hương Giang
	24/11/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	72
	Vũ Thị Bích Ngọc
	20/12/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	73
	Nguyễn Phương Thùy
	10/08/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	74
	Bùi Thị Trà Giang
	16/09/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	75
	Nguyễn Thị Khánh Vy
	12/08/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	76
	Lưu Bảo Ngọc
	15/04/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	77
	Triệu Mạnh Cường
	29/04/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	78
	Thiều Văn Tấn
	09/09/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	79
	Bùi Thị Thảo
	09/12/2005
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	80
	Trần Thị Thúy Ngân
	24/11/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	81
	Bùi Việt Hoàng
	09/04/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	82
	Nguyễn Minh Thuận
	17/04/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	83
	Đặng Minh Lan
	29/03/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	84
	Nguyễn Phúc Hậu
	01/09/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	85
	Trần Thanh Mai
	23/07/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	86
	Nguyễn Đức Duy
	07/03/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	87
	Cao Minh Quyến
	06/01/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	88
	Thiều Thị Ngọc Ánh
	22/01/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	89
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	06/03/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	90
	Bùi Văn Trưởng
	15/11/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	91
	Nguyễn Minh Đức
	`16/01/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	92
	Triệu Nguyễn Ánh Linh
	25/04/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	93
	Thiều Thùy Linh
	14/07/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	94
	Nguyễn An Khang
	25/12/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	95
	Nguyễn Thùy Dung
	25/05/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	96
	Vũ Thị Như Quỳnh
	16/7/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	97
	Bùi Quốc Trung
	03/06/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	98
	Đào Thị Trang
	04/05/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	99
	Trần Quang Thành
	17/05/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	100
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	09/06/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	101
	Nguyễn Tùng Lâm
	04/12/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	102
	Cao Văn Hiếu
	30/11/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	103
	Nguyễn Thị Oanh
	15/10/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	104
	Triệu Đức Khiêm
	14/11/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	105
	Nguyễn Thành Trung
	25/01/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	106
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	11/09/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	107
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	06/09/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	108
	Thiều Thị Thu Trang
	30/04/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	109
	Nguyễn Hữu Thắng
	22/09/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi

	110
	Trần Việt Anh
	20/09/2006
	Thắng Lợi-Văn Giang 
	THCS Thắng Lợi


                                                               Thắng Lợi, ngày 15 tháng 9 năm 2021                                                              

                                                              Thủ trưởng đơn vị
                                                               (Ký tên và đóng dấu)
PHÒNG GD & ĐT VĂN GIANG
TRƯỜNG THCS THẮNG LỢI
THÔNG BÁO

Công khai danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10

 năm học 2020 -2021

	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Quê quán
	Tổng điểm các bài kiểm tra 
	Điểm xét tuyển
	Ghi chú

	1
	Bùi Việt Anh
	27/04/2006
	Thắng Lợi
	20,6
	16,50
	

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	24/01/2006
	Thắng Lợi
	24,6
	16,50
	

	3
	Nguyễn Linh Chi
	2/5/2006
	Thắng Lợi
	17,35
	16,50
	

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp
	29/05/2006
	Thắng Lợi
	16,45
	16,20
	

	5
	Bùi Thị Duyên
	21/12/2006
	Thắng Lợi
	22,8
	16,50
	

	6
	Triệu Quang Khải
	28/3/2006
	Thắng Lợi
	22,9
	16,50
	

	7
	Hoàng Duy Khánh
	14/11/2006
	Thắng Lợi
	23,3
	16,50
	

	8
	Cao Ngọc Khánh
	02/09/2006
	Thắng Lợi
	19,15
	16,50
	

	9
	Cao Nguyễn Vân Khánh
	02/12/2006
	Thắng Lợi
	21,6
	16,50
	

	10
	Nguyễn Thùy Linh
	4/7/2006
	Thắng Lợi
	21,9
	16,50
	

	11
	Trần Hồng Minh
	21/9/2006
	Thắng Lợi
	19,3
	16,50
	

	12
	Trần Thị Nga
	18/5/ 2006
	Thắng Lợi
	23,15
	16,50
	

	13
	Nguyễn Thị Thúy Ngàn
	18/05/2006
	Thắng Lợi
	19,45
	16,20
	

	14
	Hoàng Minh Ngân
	7/1/2006
	Thắng Lợi
	18,85
	16,50
	

	15
	Đào Đức Ngọc
	13/12/2006
	Thắng Lợi
	17,2
	16,50
	

	16
	Nguyễn Quang Nhật
	11/4/2006
	Thắng Lợi
	22,85
	16,50
	

	17
	Vũ Đình Tùng
	24/4/2006
	Thắng Lợi
	18,7
	16,50
	

	18
	Thiều Hữu Thọ
	01/07/2006
	Thắng Lợi
	20
	16,50
	

	19
	Triệu Thị Ánh Tuyết
	15/11/2006
	Thắng Lợi
	16,95
	16,50
	

	20
	Nguyễn Hoàng Đức Trung
	22/11/2006
	Thắng Lợi
	17,55
	16,20
	

	21
	Cao Đức Tuấn
	16/2/2006
	Thắng Lợi
	25,55
	16,50
	

	22
	Nguyễn Thị Thùy Vân
	16/09/2006
	Thắng Lợi
	17,1
	16,20
	

	23
	Cao Thị Xuân
	06/02/2006
	Thắng Lợi
	23,75
	16,50
	

	24
	Cao Thị Phương Anh
	09/04/2006
	Thắng Lợi
	23,6
	16,50
	

	25
	Trần Duy Anh
	30/07/2006
	Thắng Lợi
	16,95
	16,50
	

	26
	Trần Thị Ngọc Ánh
	17/1/2006
	Thắng Lợi
	20,35
	16,50
	

	27
	Thiều Thị Chúc
	1/10/2006
	Thắng Lợi
	24
	16,50
	

	28
	Nguyễn Văn Dương
	20/8/2006
	Thắng Lợi
	23
	16,50
	

	29
	Vũ Thành Đạt
	26/6/2006
	Thắng Lợi
	20,7
	16,50
	

	30
	Trần Phú Đông
	08/01/2006
	Thắng Lợi
	18,85
	16,50
	

	31
	Vũ Hoàng Đức
	15/5/2006
	Thắng Lợi
	17,1
	16,50
	

	32
	Đặng H​ương Giang
	24/11/2006
	Thắng Lợi
	24,2
	16,50
	

	33
	Bùi Thị Trà Giang
	16/9/2006
	Thắng Lợi
	21,2
	16,50
	

	34
	Nguyễn Minh Hiếu
	12/5/2006
	Thắng Lợi
	20,75
	16,50
	

	35
	Nguyễn Huy Hiệu
	01/02/2006
	Thắng Lợi
	18,35
	16,50
	

	36
	Triệu Tuấn Hùng
	25/7/2006
	Thắng Lợi
	19,85
	16,50
	

	37
	Cao Thị Quỳnh H​ương
	8/10/2006
	Thắng Lợi
	22
	16,50
	

	38
	Cao Gia Huy
	09/5/2006
	Thắng Lợi
	19,15
	16,50
	

	39
	Nguyễn Quốc Huy
	13/3/2006
	Thắng Lợi
	21,05
	16,50
	

	40
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	24/5/2006
	Thắng Lợi
	23,9
	16,50
	

	41
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	26/9/2006
	Thắng Lợi
	21,95
	16,50
	

	42
	Cao Thị Liên
	20/10/2006
	Thắng Lợi
	19,5
	16,50
	

	43
	Nguyễn Bình Minh
	12/1/2006
	Thắng Lợi
	25,4
	16,50
	

	44
	Nguyễn Thị Trà My
	08/01/2006
	Thắng Lợi
	18,45
	16,20
	

	45
	Vũ Thị Bích Ngọc
	20/12/2006
	Thắng Lợi
	20,85
	16,50
	

	46
	Nguyễn Quỳnh Nh​ư
	01/04/2006
	Thắng Lợi
	22,3
	16,50
	

	47
	Nguyễn Hồng Phong
	22/11/2006
	Thắng Lợi
	16,75
	16,50
	

	48
	Nguyễn Văn Tài
	23/10/2006
	Thắng Lợi
	22,1
	16,50
	

	49
	Nguyễn Văn Thiện
	28/12/2006
	Thắng Lợi
	18,75
	16,50
	

	50
	Nguyễn Phúc Thuần
	28/12/2006
	Thắng Lợi
	22,1
	16,50
	

	51
	Bùi Thị Hồng Thắm
	24/7/2006
	Thắng Lợi
	19,5
	16,50
	

	52
	Nguyễn Ngọc Thắng
	01/05/2006
	Thắng Lợi
	23,5
	16,50
	

	53
	Nguyễn Thị Thoa
	31/3/2006
	Thắng Lợi
	16,6
	16,50
	

	54
	Nguyễn Phư​ơng Thùy
	10/8/2006
	Thắng Lợi
	19,35
	16,50
	

	55
	Vũ Thị Thùy Trâm
	27/02/2006
	Thắng Lợi
	22,4
	16,50
	

	56
	Nguyễn Trọng Tr​ường
	31/3/2006
	Thắng Lợi
	23,3
	16,50
	

	57
	Nguyễn Thị Khánh Vy
	12/8/2006
	Thắng Lợi
	23,8
	16,50
	

	58
	Thiều Thị Ngọc Ánh
	22/01/2006
	Thắng Lợi
	22
	16,50
	

	59
	Nguyễn Thùy Dung
	25/05/2006
	Thắng Lợi
	16,6
	16,50
	

	60
	Nguyễn Đức Duy
	07/03/2006
	Thắng Lợi
	18
	16,50
	

	61
	Nguyễn Minh Đức
	16/1/2006
	Thắng Lợi
	22,35
	16,50
	

	62
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	11/9/2006
	Thắng Lợi
	18,45
	16,50
	

	63
	Nguyễn Phúc Hậu
	01/09/2006
	Thắng Lợi
	24,6
	16,50
	

	64
	Bùi Việt Hoàng
	09/04/2006
	Thắng Lợi
	23,4
	16,50
	

	65
	Triệu Đức Khiêm
	14/11/2006
	Thắng Lợi
	18,2
	16,20
	

	66
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	09/06/2006
	Thắng Lợi
	17
	16,50
	

	67
	Thiều Thùy Linh
	14/7/2006
	Thắng Lợi
	23,5
	16,50
	

	68
	Triệu Nguyễn Ánh Linh
	25/4/2006
	Thắng Lợi
	23,2
	16,50
	

	69
	Trần Thanh Mai
	23/7/2006
	Thắng Lợi
	20,75
	16,50
	

	70
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	06/03/2006
	Thắng Lợi
	19,55
	16,50
	

	71
	L​ưu Bảo Ngọc
	15/4/2006
	Thắng Lợi
	16,55
	16,20
	

	72
	Nguyễn Thị Oanh
	15/10/2006
	Thắng Lợi
	19,4
	16,20
	

	73
	Vũ Thị Nh​ư  Quỳnh
	16/7/2006
	Thắng Lợi
	21,35
	16,50
	

	74
	Thiều Văn Tấn
	09/09/2006
	Thắng Lợi
	18,45
	16,50
	

	75
	Trần Quang Thành
	17/05/2006
	Thắng Lợi
	17,8
	16,50
	

	76
	Bùi Quốc Trung
	03/06/2006
	Thắng Lợi
	20,8
	16,50
	

	77
	Nguyễn Thành Trung
	25/01/2006
	Thắng Lợi
	17
	16,50
	

	78
	Nguyễn Trọng Tấn
	11/11/2005
	Thắng Lợi
	15,85
	15,85
	NV2

	79
	Triệu Mạnh Cường
	29/04/2006
	Thắng Lợi
	20,1
	16,50
	

	80
	Nguyễn Văn Thành
	2005
	Thắng Lợi
	18,2
	16,50
	

	81
	Nguyễn Minh Đức
	16/01/2006
	Thắng Lợi
	22,35
	16,50
	

	82
	Thiều Thị Thu Trang
	30/04/2006
	Thắng Lợi
	20,4
	16,50
	


                                                         Thắng Lợi, ngày 15 tháng 9 năm 2021
                                                           Thủ trưởng đơn vị

